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DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH 

Tên chủ đề nhánh 
Số tuần 

thực hiện 
Thời gian thực hiện Người phụ trách 

Ghi chú về sự 

điều chỉnh (nếu 

có) 

Bé là ai? 1 Từ 6/10 đến 10/10  

Vũ Thị Thu Trang 

 

Miệng xinh của bé 1 Từ 13/ 10 đến 17/ 10  

Bàn tay của bé 
1 Từ 20/ 10 đến 24/10  

Bàn chân xinh 
1 Từ 27/ 10 đến 31/10  

 

III.CHUẨN BỊ 
 Nhánh “Bé là ai” 

 

Nhánh “Miệng xinh của 

bé” 
Nhánh “Đôi bàn tay của 

bé” 
Nhánh “Bàn chân 

xinh” 

Giáo viên 

- Tạo môi trường lớp học 

theo đúng CĐ nhánh: “ 

Bé là ai ” 

- Chuẩn bị đồ dùng đồ 

chơi theo đúng CĐ 

nhánh: “Bé là ai ” 

- Tuyên truyền phụ huynh 

về các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh sốt xuất 

huyết, bệnh giao mùa.  

- Cập nhật lý do, tình 

trạng sức khỏe của trẻ 

nghỉ học 

  - Tạo môi trường hoạt 

động với chủ đề. 

- Thiết kế các trò chơi về 

bản thân mình, sưu tầm 

các bài hát, câu chuyện về 

chủ đề . Làm tranh gợi ý 

các góc chơi. 

- Băng nhạc bài hát: Bé 

ngoan… 

- Tranh về bản thân khuôn 

mặt cho trẻ di màu 

- Giấy vẽ,màu nước,màu 

sáp. 

- Tạo môi trường hoạt động 

với chủ đề. 

- Thiết kế các trò chơi về 

bản thân mình, sưu tầm các 

bài hát, câu chuyện về bản 

thân . Làm tranh gợi ý các 

góc chơi. 

- Băng nhạc bài hát: Đôi 

bàn tay,khám tay,tay thơm 

tay ngoan.. 

- Tranh về đôi bàn tay cho 

trẻ tô màu 

- Tạo môi trường hoạt 

động với chủ đề. 

- Thiết kế các trò chơi 

về bản thân mình, sưu 

tầm các bài hát, câu 

chuyện về bản thân . 

Làm tranh gợi ý các góc 

chơi 

- Hình ảnh bàn chân 

- Tranh rỗng bàn chân 

-Sáp màu 

- Nhạc bài hát: đường 

và chân, đi dép 
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- Trò chuyện, trao đổi, 

tuyên truyền tới phụ huynh 

về nội dung, mục tiêu, các 

công việc phải làm trong 

chủ đề "Bản thân " để vận 

động phụ huynh cùng tham 

gia 

- Phối hợp cùng nhà trường 

tổ chức một số hoạt động 

chào mừng ngày 20/10 cho 

trẻ tham gia 

 

Nhà 

trường 

- Bổ sung thêm CSVC 

cho lớp 

- Tuyên truyền với phụ 

huynh về kế hoach thực 

hiện chủ đề của lớp ở bản 

tin nhà trường. 

 

- Bổ sung CSVC 

- Duyệt KH cho lớp 

- Tuyên truyền với phụ 

huynh về kế hoạch thực 

hiện chủ đề của lớp ở bản 

tin nhà trường. 

 

- Bổ sung CSVC 

- Duyệt KH cho lớp 

- Tuyên truyền với phụ 

huynh về kế hoach thực 

hiện chủ đề của lớp ở bản 

tin nhà trường. 

- Lên KH tổ chức ngày 

20/10  

- Bổ sung CSVC 

- Duyệt KH cho lớp 

- Tuyên truyền với phụ 

huynh về kế hoạch thực 

hiện chủ đề của lớp ở 

bản tin nhà trường. 

 

Phụ 

huynh 

- Cung cấp thêm kiến 

thức cho trẻ về CĐ 

nhánh: “Bé là ai ” 

- Trò chuyện với trẻ về 

trường, lớp  

- Quyên góp nguyên học 

liệu: sách báo, tạp chí cũ, 

vỏ hộp, thùng bìa các 

tông...   

- Trò chuyện với trẻ về 

một số  hoạt động  trong 

trường mầm non về bản 

thân 

- Sưu tầm tranh ảnh, đĩa 

phim, các phế liệu, học 

liệu để trẻ làm đồ chơi về 

chủ đề 

 - Phụ huynh sưu tầm lịch 

cũ, báo, tranh ảnh có nội 

dung về  bản thân trẻ và các 

bộ phận trên cơ thể trẻ. 

  -Trẻ có 1 số hiểu biết kiến 

thức cơ bản về các bộ phận 

trên cơ thể trẻ : ,mũi , 

miệng,bàn tay 

- Trò chuyện với trẻ về 

một số  hoạt động  trong 

trường mầm non về bản 

thân, những nguy hiểm 

có thể xảy ra trong các 

hoạt động của trẻ  

- Sưu tầm tranh ảnh,đĩa 

phim, các phế liệu, học 
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- Giúp trẻ có 1 số hiểu 

biết kiến thức cơ bản về 

các bộ phận trên cơ thể 

trẻ : đầu, mắt ,mũi , 

miệng 

 

- Phụ huynh giúp trẻ  có 

vốn hiểu  biết về nội dung 

chủ đề 

   

  - Sưu tầm tranh ảnh, đĩa 

phim, các phế liệu, học liệu 

để trẻ làm đồ chơi về chủ đề 

liệu để trẻ làm đồ chơi 

về chủ đề. 

  - Phụ huynh sưu tầm 

lịch cũ, báo, tranh ảnh 

có nội dung về  bản thân 

trẻ và các bộ phận trên 

cơ thể trẻ. 

   

Trẻ - Chuẩn bị tâm thế đến 

lớp: không khóc. Biết 

chào cô, chào bố mẹ, cất 

đồ dùng 

- Chuẩn bị tâm thế đến 

lớp: không khóc. Biết chào 

cô, chào bố mẹ, cất đồ 

dùng 

- Chuẩn bị tâm thế đến lớp: 

không khóc. Biết chào cô, 

chào bố mẹ, cất đồ dùng 

- Chuẩn bị tâm thế đến 

lớp: không khóc. Biết 

chào cô, chào bố mẹ, cất 

đồ dùng 

 

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 

T

T 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần 
Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

1 Đón trẻ 

- Trò chuyện giúp trẻ biết tên và một số đặc điểm bên ngoài của bản thân (Tay, chân, mắt, mũi, 

miệng) 

- Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: Chào tạm biệt, cảm ơn, nói từ "dạ", "vâng ạ" 

- Hướng dẫn trẻ  xếp hàng chờ đến lượt khi muốn làm một số công việc: Rửa tay, lấy gối,… 

- Chơi xếp hình khối 
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T

T 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần 
Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

- Nghe lồ cô nói với sác thái tình cảm khác nhau TC” Bạn hãy làm giống tôi “ 

- Trò chuyện về cách sử dụng ĐC quen thuộc .TC” Bạn hãy làm giống tôi “ 

- Nghe các bài hát thiếu nhi về chủ đề 

2 Thể dục sáng 

* Khởi động: Đi quanh lớp với các kiểu đi: đi nhanh, đi chậm, đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót 

chân... 

* Trọng động: Tập các động tác tập kết hợp với nhạc bài thể dục buổi sáng 

- Bài tập PTC: Tay em 

+ Hô hấp: Hít vào thật sâu, thở ra từ từ 

+ Tay: Hai tay đưa về phía trước - đưa về phía sau 

+ Lưng, bụng: : Nghiêng người về 2 phía 

+ Chân: Ngồi xuống đứng lên 

+ Bật: Bật tại chỗ 

* TCVĐ: Con bọ dừa 

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh lớp 2 - 3 vòng 

 

3 
Chơi - 

tập có 

Nhánh 

1 

Ngày  6/10 

PTTC 

Ngày 7/10 

PTNT 

Ngày 8/ 10 

PTTC- KNXH 

Và thẩm mỹ 

Ngày 9/ 10 

PTNN 

Ngày 10/ 10 

PTTC- KNXH 

Và thẩm mỹ 
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T

T 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần 
Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

chủ 

định 

Bé tập nhún bật 

tại chỗ 

 

Trò chuyện về 

cơ thể bé 

Di màu bé trai, bé 

gái 

Truyện: Vệ sinh 

buổi sáng  

VĐ: Ồ sao bé 

không lắc 

Nhánh 

2 

 

Ngày  13/10 

PTTC 

Bé tập đi có mang 

vật trên tay 

Ngày 14/10 

PTNT 

Chiếc miệng 

xinh 

 

Ngày 15/10 

PTTC- KNXH 

Và thẩm mỹ 

Hát:  Rửa mặt 

như mèo  

Ngày 16/10 

PTNN 

Thơ: Miệng xinh 

 

Ngày 17/10 

PTTC- KNXH 

Và thẩm mỹ 

Di màu cái miệng 

 

 

Nhánh 

3 

  

Ngày 20/10 

PTTC 

Đi theo đường 

ngoằn ngoèo 

Ngày 21/10 

PTNT 

Khám phá đôi 

tay 

 

Ngày 22/10 

PTTC- KNXH 

Và thẩm mỹ 

Hát : Đôi bàn tay 

Ngày 23/10 

PTNN 

Thơ: Hai bàn tay 

Ngày 24/10 

PTTC- KNXH 

Và thẩm mỹ 

Di màu bàn tay 

 

Nhánh 

4 

 

Ngày 27/10 

PTTC 

Nhón nhặt đồ vật 

 

Ngày 28/10 

PTNT 

NBPB màu đỏ - 

màu xanh 

Ngày 29/10 

PTNT 

Đôi bàn chân bé 

 

Ngày 30/10 

PTNN 

Thơ: Đi dép 

 

Ngày 31/10 

PTTC- KNXH 

Và thẩm mỹ 

Bé tập chào cùng 

cô 

 

4 

Chơi  

- tập 

ngoài 

trời 

Nhánh 

1 

Ngày 6/10 

- QS cây lan ý 

- TCVĐ: Chơi 

nhón nhặt đồ vật 

- Chơi tự do 

Ngày 7/10 

- Quan sát tranh 

ảnh tuyên truyền 

chủ đề bản thân 

lớp 4C2. 

Ngày 8/10 

- Quan sát đường 

phố 

- TCVĐ: Bạn hãy 

làm giống tôi 

Ngày 9/10 

- Trò chuyện 

cùng trẻ về xếp 

hàng chờ đến lượt 

- TCVĐ: Cây cao  

Ngày 10/10 

- Nghe kể truyện: 

Đôi bàn tay khéo 

của bé 
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T

T 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần 
Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

-  TCVĐ: Gió 

thổi cây nghiêng 

- Chơi tự do 

- Chơi tự do - Chơi tự do - TCVĐ: Cáo ơi 

ngủ à 

- Chơi tự do 

 

Nhánh 

2 

Ngày 13/10 

- Quan sát cây lá 

đỏ 

- TCVĐ: Đi theo 

đường ngoằn 

ngoèo 

- Chơi tự do 

Ngày 14/10 

-  Quan sát tranh 

ảnh tuyên truyền 

chủ đề bản thân 

lớp 4C2. 

- TCVĐ: Lộn 

cầu vồng 

- Chơi tự do 

Ngày 15/10 

- Nghe kể 

chuyện: Chim 

Chích bông 

Ngoan ngoãn 

-  TCVĐ: Gió 

thổi cây nghiêng 

- Chơi tự do 

Ngày 16/10 

- Xem tranh và 

gọi tên các nhân 

vật, sự vật, hành 

động gần gũi 

trong tranh 

 - TCVĐ Đi bước 

vào các ô 

- Chơi tự do  

Ngày 17/10 

- Trò chuyện 

cùng trẻ một số 

hành vi văn minh 

khi chào hỏi 

- TCVĐ: Bắt 

bóng 

- Chơi tự do 

 

Nhánh 

3 

Ngày 20/10 

- Quan sát đồ 

chơi cầu trượt 

- TCVĐ: Đi có 

mang vật trên tay 

- Chơi tự do 

Ngày 21/10 

- Trò chuyện 

cùng trẻ về cách 

sử dụng ĐC 

quen thuộc 

-TCVĐ: Đi 

bước vào các ô 

- Chơi tự do 

Ngày 22/10 

- Quan sát người 

đi trên đường 

-TCVĐ: Lộn cầu 

vồng 

- Chơi tự do 

Ngày 23/10 

- Quan sát đu 

quay 

- TCVĐ: Hãy làm 

theo lời cô nói 

- Chơi tự do 

 

Ngày 24/10 

- Xem tranh và 

gọi tên các nhân 

vật, sự vật, hành 

động gần gũi 

trong tranh 

- TCVĐ: Trời 

nắng trời mưa  

- Chơi tự do 

 

Nhánh 

4 

Ngày 27/10 Ngày 28/10 Ngày 29/10 Ngày 30/10 Ngày 31/10  
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T

T 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần 
Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

- Quan sát cây rau 

muống  

- TCVĐ:  Nhún 

bật tại chỗ 

- Chơi tự do 

 

- Tập cầm phấn 

vẽ trên sân 

- TCVĐ: Bạn 

hãy làm giống 

tôi 

- Chơi tự do 

- Trò chuyện 

cùng trẻ về cách 

lấy cất ĐC 

- TCVĐ: Gió thổi 

cây nghiêng 

- Chơi tự do 

- Quan sát bầu 

trời 

 - TCVĐ : Xếp 

hàng, cất đồ chơi 

- Chơi tự do  

- Nghe kể chuyện 

“ Ếch ộp  

Tc “Hãy làm theo 

lời cô nói” 

- Chơi xích đu 

5 Vệ sinh, ăn, ngủ 

- Tập xin cơm khi ăn hết cơm,trẻ biết nhặt cơm vãi vào đĩa,trẻ tự xúc cơm ăn 

- Hướng dẫn trẻ xếp hàng chờ đến lượt rửa tay, lấy gối,.. 

-  Thực hiện ngủ đúng giờ. Bao quát, giám sát trẻ trong giờ ngủ,luyện thói quen ngủ một giấc 

buổi trưa,cùng cô trải chiếu và lấy gối vào chỗ ngủ,không nói chuyện khi ngủ 

- Trẻ tự đi vệ sinh đúng nơi quy định,trẻ đi vệ sinh khi có nhu cầu,Trẻ biết gọi cô khi đi vệ sinh 

- Biết làm theo một số yêu cầu của cô giáo: Lấy yếm.Lấy ghế, cất bát, Súc miệng nước muối 

- Trẻ biết kí hiệu ca,khăn mặt của mình,tủ đồ dùng 
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Chơi 

– tập 

theo ý 

thích 

buổi 

chiều 

Nhánh 

1 

Ngày 6/10 

- Hướng dẫn trẻ 

làm giúp cô một 

số việc vừa sức: 

lất cất gối,.. 

- Chơi tự chọn 

Ngày 7/10 

- Trẻ nhận biết 

kí hiệu ca,khăn 

mặt của mình,tủ 

đồ dùng 

- Chơi tự chọn 

 

Ngày 8/10 

- Chơi TC “ ĐC 

này màu gì “ 

- Chơi tự chọn 

 

Ngày  9/10 

 Hướng dẫn trẻ 

cách xúc cơm gọn 

gàng 

- Chơi/tập: tôi là 

ai? 

- Chơi tự chọn 

Ngày 10/10 

- Xem tranh và 

gọi tên các nhân 

vật, sự vật, hành 

động gần gũi 

trong tranh 
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T

T 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần 
Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

  - Liên hoan văn 

nghệ 

- Nêu gương, 

phát bé ngoan. 

Nhánh 

2 

Ngày 13/10 

- Chơi TC “Tập 

nhón nhặt đồ vật 

- Chơi tự chọn 

Ngày 14/10 

- Hướng dẫn trẻ 

cách xúc cơm 

gọn gàng 

- Chơi tự chọn 

Ngày 15/10 

- Tại sao không 

nên nói chuyện 

khi đi ngủ 

- Chơi tự chọn 

 

Ngày 16/10 

- Chơi trò chơi 

màu xanh- màu 

đỏ qua tranh 

 

- Chơi tự chọn 

Ngày 17/10 

- Nghe cô kể 

chuyện: Cái mồm 

- Liên hoan văn 

nghệ 

- Nêu gương, 

phát bé ngoan. 

 

Nhánh 

3 

Ngày 20/10 

- TC “Bé tập 

nhún bật tại chỗ” 

 - Chơi tự chọn 

Ngày 21/10  

- Chơi/tập: Xếp 

chồng khối gỗ 

cùng cô 

- Chơi tự chọn 

Ngày 22/10 

- Trẻ nhận biết kí 

hiệu ca,khăn mặt 

của mình,tủ đồ 

dùng 

- Chơi tự chọn 

Ngày 23/10 

 - Chơi/tập: Sờ, 

nắn nhận biết một 

số bộ phận trên 

cơ thể 

- Chơi tự chọn 

 

Ngày 25/10 

- Lật mở trang 

sách, xem tranh 

ảnh về chủ đề. 

- Nêu gương, 

phát bé ngoan. 

- Chơi tự chọn 

 

Nhánh 

4 

Ngày 27/10 

- Chơi/tập: Xếp 

chồng các khối 

gỗ cùng cô 

- Chơi tự chọn 

 

Ngày 28/10 

- Chơi trò chơi: 

đi có mang vật 

trên tay 

Ngày 29/10 

- Nghe cô kể 

chuyện: Gấu con 

bị sâu răng 

- Chơi tự chọn 

Ngày 30/10 

- Lật mở trang 

sách, xem tranh 

ảnh về chủ đề. 

- Chơi tự chọn  

Ngày 31/10 

- Chơi đi theo 

đường ngoằn 

ngoèo 

- Liên hoan văn 

nghệ 
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP THEO Ý THÍCH: 

T

T 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần 
Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

- Hướng dẫn đi 

vệ sinh đúng nơi 

quy định 

- Chơi tự chọn 

- Nêu gương bé 

ngoan 

 

Khu 

vực 

chơi 

Mục đích – yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị 

Phân phối vào nhánh 

Tuần 

1 

Tuần 

2 

Tuần 

3 

Tuần 

4 

1. 

Thao 

tác vai 

- Trẻ biết cách bế em đúng 

cách, không để em bé nằm 

xuống đất 

- Bế em bé 

 
- Búp bê, giường búp bê x x   

- Trẻ biết cách cầm thìa xúc 

bột cho em bé ăn 
- Cho em bé ăn - Búp bê, bát, thìa  x  x 

- Trẻ  nhận biết được mình 

trong gương 
- Soi gương - Gương x  x  

2. Hoạt 

động 

- Trẻ nhận biết đúng bạn trai, 

bạn gái,  đồ dùng  đồ chơi 

- Phân biệt  đồ dùng  đồ 

chơi của bạn trai, bạn gái 

 

 
x x   
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với đồ 

vật, đồ 

chơi 

 

 

yêu thích của bạn trai, bạn 

gái 

- Tranh lô tô 

- Bảng chơi 

 - Trẻ nhận biết đặc điểm bên 

ngoài bản thân 

 

- Tên và một số đặc điểm 

bên ngoài của bản thân 
 x x  

- Trẻ nhận biết một số bộ 

phận chính của cơ thể 

 

- Tên chức năng chính 1 

số bộ phận của cơ thể: 

mắt, mũi, miệng, tai, tay 

chân 

  x x 

- Nhận biết - phân biệt màu 

đỏ - xanh 

-Trang phục màu đỏ, 

xanh 

Tranh ảnh về bé màu xanh-

đỏ 
x  

  

- Trẻ biết nhón nhặt đồ vật - Nhặt quả bòm bom vào 

rổ 
- Quả bòm bom, rổ   

x  

- Trẻ biết cách xếp chồng, 

xếp cạnh xây tường bao, xếp 

nhà 

- Xây tường bao 

- Xếp nhà 

 

- Mẫu 

- Khối hình 

 

x x  

 

 

- Biết cách chồng tháp, lồng 

hộp 
- Chồng tháp, lồng hộp - Bộ lồng hộp, chồng tháp   x 

 

- Biết cách bỏ sỏi vào hộp, 

lấy sỏi ra khỏi hộp 

- Nhận biết đồ chơi yêu thích 

của mình 

- Bỏ vào lấy ra - Sỏi các màu    

 

 

x 
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3. 

Nghệ 

thuật 

- Trẻ cầm bút đúng cách, di 

màu đẹp không chờm ra 

ngoài 

Tạo hình: Di màu bộ phận 

cơ thể 

- Tranh rỗng bộ phận cơ 

thể: cái miệng, tay, chân... 

- Sáp màu 

 x  

 

  x 

- Trẻ thuộc lời bài hát, hát và 

VĐ theo lời bài hát 

- Biết cách chơi với dụng cụ 

âm nhạc 

- Âm nhạc: Múa hát các 

bài hát trong chủ đề. 

- Chơi với các dụng cụ 

âm nhạc 

- Dụng cụ âm nhạc x  x 

 

- Trẻ biết cách cầm sách, giở 

sách, giữ gìn sách. 

- Sách truyện, thơ: xem 

sách truyện , thơ về chủ 

đề 

- Sách truyện về chủ đề 

x  x 

 

- Lắng nghe khi người lớn 

đọc sách 

-Đọc các đoạn thơ, bài 

thơ ngắn có 3-4 tiếng 

- Nghe các bài hát, bài 

thơ, đồng dao, ca dao, 

truyện… 

 x  

 

 

 

x 

4. Vận 

động 

- Trẻ thực hiện các vận động 

đúng kỹ năng 

- Đi có mang vật trên tay 
- Sàn tập sạch sẽ 

 
x   

 

 

- Đi trong đường ngoằn 

ngoèo 

- Đường ngoằn ngoèo 

- Sắc xô 
x   

 

- Nhún bật tại chỗ 

 
- Sắc xô  x  
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GV LẬP KH 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔ TRƯỞNG CM DUYỆT KH 

 

BGH DUYỆT KH 

 

- Nhón nhặt đồ vật 

 
- Quả bòm bom, rổ    x 

 

- Xếp chồng các khối 

 
- Khối gỗ   x 

x 

- Chơi kéo cưa lừa xẻ, nu 

na nu nống... 
- Tranh trò chơi dân gian x   

 


